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LỊCHCÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2023 – 2024 
 

Thứ 

Ngày Thời gian Nội dung công việc Người/Bộ phận thực hiện 
Lãnh đạo phụ 

trách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2 

Ngày 15/4 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

- 6h45: Ban thiếu nhi mở loa tuyên truyền an toàn giao thông + 

trực cổng đón HS, nhắc HS: “xuống xe, đội mũ bảo hiểm, đeo 

khăn quàng đỏ trước khi đến trường và thực hiện nếp khoanh tay 

cúi chào” 

- Từ 7h10: Trực công tác đội 

- 7h15: Chào cờ đầu tuần: Chuyên đề: “Con đường vạn dặm bắt 

đầu từ một bước chân” 

- Tưới nước, nhặt cỏ các bồn cây trong trường (Tưới sáng hoặc 

chiều, trừ trời mưa to) 

- BTN (Đ/c Tr.Thủy) + GVCN lớp trực 

tuần (Lớp 7A3: Đ/c Mỹ Hạnh) 

 

 

- Đc My 

- 100% CBGVCN + HS 

 

- Lớp trực tuần + GVCN lớp 7A3 + đc 

My 

Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 

- 08h: Nộp đề khảo sát tháng 4 lớp 9 môn Toán, Văn, Tiếng Anh - Hoàng Trang, Thu Hà, Nga 

- 8h00: Nộp đề kiểm tra đầu giờ môn Toán, Văn, Anh 9 

- Nộp đề kiểm tra đầu giờ môn Toán, Văn, Anh 8 

- H. Trang; Hà; Nga 

- H. Hạnh; Khanh; Nguyên Ngọc 

- Tiết 4: Chuyên đề môn Văn lớp 9A1 - Đ/c Hà 

- Tiết 4 + 5: Sinh hoạt chuyên môn nhóm Văn (tại phòng Hội đồng) - Nhóm văn 

 

 

 

 

Chiều 

- Tiết 1+2: Khảo sát tháng 4 môn Văn 9 

 

- Tiết 3: Khảo sát tháng 4 môn Anh 9 

- Coi khảo sát Văn: N. Hồng (P1); Lan 

Trang (P2) 

- Coi khảo sát T. Anh: H. Hạnh (P1); 

M. Hạnh (P2) 

- Chấm bài: Tập trung tại phòng HĐ 

trong ngày 

- Làm phách, lên điểm: H. Thúy 

- Từ 15h10 – 16h45: Trực trả học sinh - Đc My 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

Ngày 16/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 

- 6h45: Ban thiếu nhi mở nhạc + trực cổng đón HS, nhắc HS: 

“xuống xe, đội mũ bảo hiểm, đeo khăn quàng đỏ trước khi đến 

trường và thực hiện nếp khoanh tay cúi chào” 

- Từ 7h15: Trực công tác đội 

- 7h10: Nhảy đầu giờ (Sao đỏ chấm điểm thi đua) khối 6, 7, 8 

 

- Tưới nước, nhặt cỏ các bồn cây trong trường (Tưới sáng hoặc 

chiều, trừ trời mưa to) 

- BTN (Đ/c L.Trang) + GVCN lớp trực 

tuần: Lớp 7A3: Đ/c Mỹ Hạnh) 

 

- Đc Ng.Hồng 

- GVCN + TPT, PTPT, ban TN, giám 

thị 

- Lớp trực tuần + GVCN lớp 7A3 + đc 

Lan Trang 

Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 

- 07h00- 7h30: Kiểm tra đầu giờ môn Tiếng Anh lớp 8,9 - Coi lớp 8A1:(Loan); 8A2 (Nhung) 

- Coi lớp 9: Huệ 

- Làm phách, lên điểm: H. Thúy 

- Chấm bài: Dịu Linh 

- Tiết 2+ 3: BGH cùng chuyên gia dự giờ thăm lớp - GVBM 

- Tiết 4+5: Khảo sát tháng 4 môn Toán 9 - Coi khảo sát Toán: Loan (P1); Hường 

(P2) 

- Chấm bài: Tập trung tại phòng HĐ 

trong ngày 

- Làm phách, lên điểm: H. Thúy 

 

Chiều 

- 14h: Nộp đề thi cuối kỳ II môn GDCD khối 6,7,8 về BGH - NTCM 

- Hoàn thành phân công coi kiểm tra cuối kỳ II khối 6,7,8 - Đ/c Hồng Vp 

- Nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại PGD - Đ/c Hồng Vp 

- Từ 16h05 – 17h30: Trực trả học sinh - Đc Lan Trang 

 

 

 

 

Thứ 4 

Ngày 17/4 

 

 

 

 

Sáng 

- 6h45: Ban thiếu nhi mở loa tuyên truyền an toàn giao thông + 

trực cổng đón HS, nhắc HS: “xuống xe, đội mũ bảo hiểm, đeo 

khăn quàng đỏ trước khi đến trường và thực hiện nếp khoanh tay 

cúi chào” 

- Từ 7h15: Trực công tác đội 

- 7h15: Hát tập thể đầu giờ (Sao đỏ chấm điểm thi đua) + truy bài 

đầu giờ 

Kiểm tra hành chính đầu giờ các lớp (Nhận + Nộp biên 

bản về đ/c My) 

- BTN (Đ/c My) + GVCN lớp trực 

tuần: Lớp 7A3: Đ/c Mỹ Hạnh) 

 

 

- Đ/c My 

- GVCN 

 

- Đ/c Thúy Anh; My; Ng.Hồng 

Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 



  - Tưới nước, nhặt cỏ các bồn cây trong trường (Tưới sáng hoặc 

chiều, trừ trời mưa to) 

- Lớp trực tuần + GVCN lớp 7A3 + đc 

Phương Thúy 

 

- 07h00- 7h30: Kiểm tra đầu giờ môn Văn lớp 8,9 - Coi lớp 8A1:(Loan); 8A2 (Nhung) 

- Coi lớp 9: Huệ 

- Làm phách, lên điểm: H. Thúy 

- Chấm bài: Khanh 

- 09h00: BGH họp với GV ôn thi lớp 9 (GV ôn thi thống kê điểm 

khảo sát các vòng, dự kiến điểm thi của HS, đối chiếu nguyện 

vọng của HS, tư vấn trường) 

- BGH, GV dạy Tóan, Văn, Anh 9 

- Chuẩn bị giấy mời họp phụ huynh học sinh K9 - Đ/c Hồng Vp 

- Tiết 4 + 5: Sinh hoạt chuyên môn nhóm Toán (tại phòng Hội 

đồng) 

- Nhóm Toán 

 

 

 

 

 

Chiều 

- Từ 16h05 – 17h30: Trực trả học sinh - Đ/c Phương Thúy 

* 17h30: Tổng vệ sinh: 

- Quét + dọn sạch vỉa hè của hàng rào bao ngoài trường ( từ cổng 

trước tới hết cổng sau) 

- Vệ sinh khu vực sân khấu , sảnh vào sân trường 

- Vệ sinh phòng Hội đồng, phòng thờ, phòng tập Yoga 

- Vệ sinh xung quanh sân bóng, nhà thể chất 

- Vệ sinh phòng hội trường tầng 4, tất cả các bồn cây ngoài trời cả 

sân trước sân sau quanh trường. 

* Tổng kiểm tra toàn bộ các nội dung công việc trên 

 

- Chi đoàn (Đ/c Bích Ngọc phụ trách) 

 

- Tổ văn phòng (Đ/c Tú phụ trách) 

- Tổ Xã hội (Đ/c Khanh phụ trách) 

- Tổ Năng khiếu (Đ/c Hường phụ trách) 

- Tổ Tự nhiên (Đ/c Lê Hạnh phụ trách) 

 

Đ/c Lợi, Thúy Anh 

Thứ 5 (Ngày 18/4) - Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương  Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 



 

 

 

 

Thứ 6 

Ngày 19/4 

 

 

 

 

 

Sáng 

- 6h45: Ban thiếu nhi mở loa tuyên truyền an toàn giao thông + 

trực cổng đón HS, nhắc HS: “xuống xe, đội mũ bảo hiểm, đeo 

khăn quàng đỏ trước khi đến trường và thực hiện nếp khoanh tay 

cúi chào” 

- Từ 7h15: Trực công tác đội 

- 7h15: Hát tập thể đầu giờ (Sao đỏ chấm điểm thi đua) + truy bài 

đầu giờ 

Kiểm tra hành chính đầu giờ các lớp (Nhận + Nộp biên 

bản về đ/c My) 

- Tưới nước, nhặt cỏ các bồn cây trong trường (Tưới sáng hoặc 

chiều, trừ trời mưa to) 

- BTN (Đ/c Ng.Hồng) + (GVCN Lớp 

trực tuần: Lớp 7A2: Đ/c Giang) 

 

 

- Đ/c Ng.Hồng 

- GVCN 

 

- Đ/c Thúy Anh; My; Ng.Hồng 

 

- Lớp trực tuần + GVCN lớp 7A3 + đc 

Phương Thúy 

Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 

Thứ 6 

Ngày 19/4 

Sáng - 07h00- 7h30: Kiểm tra đầu giờ môn Toán lớp 8,9 - Coi lớp 8A1:(Loan); 8A2 (Nhung) 

- Coi lớp 9: Huệ 

- Làm phách, lên điểm: H. Thúy 

- Chấm bài: Lê Hạnh 

Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 

- Tiết 1: Kiểm tra cuối học kỳ môn GDCD khối 6,7,8 - Coi kiểm tra theo phân công 

- Tiết 2: Chuyên đề môn Văn lớp 7A1 - Đ/c Hiên 

- Tiết 3: Nộp đề kiểm tra cuối kỳ II môn Lịch sử- Địa lý khối 

6,7,8 về BGH 

- NTCM 

 

 

 

 

 

 

Chiều 

- 14h00: Nộp đề kiểm tra cuối kỳ II môn KHTN khối 6,7,8 về 

BGH 

- NTCM 

- Từ 16h05: Các lớp tổng vệ sinh lớp học 

- Từ 16h05 – 17h30: Trực trả học sinh 

- GVCN; đc My, N.Hồng, Thúy Anh 

- Đ/c Ph.Thúy 

- 17h30- 19h00: Họp BGH, GVCN, GV ôn thi, PHHS, HS 

- Chuẩn bị tài liệu họp: 

+ Các văn bản liên quan đến thi vào 10 

+ Đơn đen in ra từ phần mềm 

+ Minh chứng – KQ các bài kiểm tra đầu giờ, KS các tháng 

+ Năm bắt nguyện vọng của HS và tư vấn trường 

+ GVCN nhắc PHHS mang theo giấy bút để rà soát thông tin và 

viết đơn 

- Địa điểm: Phòng Hội trường 

 

- BGH 

- Đ/c Hồng 

- GVCN, GVBM 

- GVCN, GVBM 

- GVCV 



 

Thứ 7 

Ngày 20/4 

 

Sáng 

- Từ 7h30: Trực công tác đội 

- Tưới nước, nhặt cỏ các bồn cây trong trường (Tưới sáng trừ trời 

mưa to) 

- Đ/c My 

- Lớp trực tuần + GVCN lớp 7A3 + đc 

My 

Đ/c Kim Thuý + 

Nguyên Ngọc 

- Học CLB HSG + CLB em yêu thích - GVCLB 

 

Nơinhận: 
- BGH chỉ đạo 

-GVNV(thựchiện) 

Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
Nguy n Th  Kim Thúy 

QUY ĐỊNH TRANGPHỤC GV CÁC NGÀY TRONGTUẦN 

Thứ 2: + Đối với CBGVNV (Nữ áo dài cam; nam áo vest, quần sẫm màu) 

+Đối với học sinh: Mặcđồngphục 

Thứ 3 đến thứ 6: CBGVNV trang phục tự chọn (váy quá gối, áo có cổ, không quá mỏng) 

CÔNGTÁC ĐỘI: 

Phân công cụ thể DS lớp trực tuần đón HS từ T2 đến T6 

-Đội sao đỏ hoạt động theo KH của Liênđội 

PHỤ TRÁCH BÁN TRÚ: 

Kiểmtra phòng bántrú, đảmbảo các TB điện đã được tắt trong phòng và WC 

Khoá cử a và giao lại chìa khoá cho BV 

 GVCN: Có mặt giờ truy bài, hướng dẫn đội ngũ Cán bộ lớp mới thựchiện các nhiệmvụ 

BẢO VỆ: Hướng dẫn PHHS, tạo nếp đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con 



 

 



 


